
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 Tuổi B1  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thơm- Đinh Thị Thoa  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô1: Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.Tuyên 

truyền với phụ huynh mặc quần áo cho trẻ phù hợp với thời tiết phòng tránh 1 số bệnh 

khi giao mùa. 

Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Giáo dục lễ giáo cho trẻ. 

- Cô 2: Cho trẻ chơi 1 số trò chơi dân gian, xem video , video clip: bé đi chúc tết,về 

mùa xuân, về một số loại hoa,một số loại quả. 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động theo nhạc bài hát: Bài ca tôm cá 

- Bài tập phát triển chung: tập theo nhạc bài hát: Bé vui khỏe (tập với nơ) 

Động tác Tay: Hai tay kết hợp cầm vòng, đưa hai tay ra trước, đưa lên cao. 

Động tác Bụng: Hai tay ra trước, xong đưa hai tay sang hai bên. 

Động tác chân: Hai tay đưa ra phía trước đồng thời một chân cũng đưa ra phía trước, 

tay đưa lên cao chân thu về. 

Động tác bật nhảy: Hai tay đưa ra phía trước chân tách sang hai bên, tay đưa lên cao 

chân thu về. 

* Thể dục nhịp điệu: dân vũ:cheri cheri lady 

- Quay Trái -Phải - Phía sau - dồn hàng - hô khẩu hiệu 

- Cô cho trẻ chơi 1 số trò chơi nhẹ nhàng 

- Trò chuyện, cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

- Cho trẻ xếp hàng vào lớp.   

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về các loại hoa: ý nghĩa và màu sắc của các loại hoa mùa xuân.... 

- Trò chuyện với trẻ về cây xanh : sự phát triển của cây,lợi ích của cây xanh... 

- Trò chuyện với trẻ về một số loại hoa 

- Trò chuyện với trẻ về các loại rau củ ,quả: lợi ích từ rau,các chất có trong rau...   

 



Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán hoa Mùa 

Xuân ( Đề Tài )  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ cây xanh  

Hoạt động tạo hình 

Thiết kế bông hoa 

mùa xuân ( STEAM)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn các loại củ- quả 

(MT94)  

MT32, 

MT90, 

MT94, 

MT20 

T3 

Làm quen với toán 

Tách ,gộp các nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 4 (MT32)  

Vận động 

- Ném trúng đích 

ngang (xa 2 m).  

Làm quen với toán 

So sánh nhiều hơn, ít 

hơn, bằng nhau  

Vận động 

- Bò trong đường 

dích dắc (3 - 4 điểm 

dích dắc, cách nhau 

2m) không chệch ra 

ngoài.  

T4 

Khám phá 

Tìm hiểu về mùa 

xuân  

Khám phá 

Tìm hiểu về sự phát 

triển của cây  

Khám phá 

Tìm hiểu về một số 

loài hoa  

Khám phá 

Khám phá màu sắc 

của một số loại rau 

củ quả 

( STEAM) (MT20)  

T5 

Âm nhạc 

NDTT: DH: “Mùa 

xuân của bé” 

NDKH: NH: “Ngày 

tết quê em” 

TCÂN: Nốt nhạc vui  

Âm nhạc 

Dạy hát: Em yêu cây 

xanh 

( Tác giả: 

Hoàng Văn Yến ) 

Nghe hát: 

 Lý cây bông 

(Dân ca bắc bộ)  

Âm nhạc 

NDC: Dạy hát “Màu 

Hoa ” 

NDKH: Nghe hát 

“Hoa trong vườn” 

Trò chơi: Hát theo 

nội dung hình vẽ 

(MT90)  

Khám phá 

DH: Vườn rau của bé 

(Phạm Tuyên) 

NH: Cây trúc xinh 

(Dân ca Quan họ Bắc 

Ninh)  

T6 

Văn học 

Dậy Thơ :Mùa Xuân  

Tác giả:''Lương 

Khâu Luông "  

Văn học 

Dạy thơ: Hoa kết trái 

(Thu Hà)  

Văn học 

Truyện: Sự tích hoa 

mào gà  

Văn học 

Truyện: Qủa bầu tiên 

(truyện cổ tích)  



Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 1 

thứ 2:-HĐCMĐ: Thăm khu chợ Quê. TCVĐ: , Thổi bong bóng. Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

Thứ 3: HĐCMĐ trải nghiệm: Vắt cam.TCVĐ : Chạy tiếp sức. Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

Thứ 4:HĐCMĐ vẽ bánh chưng: thả đỉa ba ba. Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

Thứ 5: HĐCMĐ: Làm thí nghiệm với nước, muối, đường, cát, sỏi pha màu với nước và 

sử dụng các dụng cụ để đo và quan sát so sánh,dự đoán nước có thay đổi như thế nào? 

TCVĐ: Mô phỏng theo tranh. Chơi với đồ chơi mang theo. 

Thứ 6: HĐCMĐ: xếp hình từ hột hạt, xếp hình từ giấy vụn, xếp hình từ lá cây, chơi với 

chun và vỏ ngao, nắp chai, vụn xốp, đá mịn, sỏi to để xếp hình theo ý thích. TCVĐ: 

Rồng rắn lên mây. Chơi với đồ chơi mang theo.  
 

*Tuần 2 

Thứ 2: -HĐCMĐ:Quan sát thời tiết trong ngày:TC chạy tiếp sức, chơi với đồ chơi 

ngoài chời 

Thứ 3: - Hoạt động giao giao lưu thể thao khối mẫu giáo nhỡ :T/c vận động theo 

nhạc.Trò chơi chú sâu con. Trò chơi chuyền vòng. 

Thứ 4: -HĐCMĐ:quan sát vườn hoa nhà trường:TC chi chi chành chành.Chơi với đồ 

chơi ngoài trời. 

Thứ 5: -HĐCMĐ:Vẽ những bông hoa mùa xuân:TC mèo đuổi chuột. chơi với đồ chơi 

ngoài trời. 

Thứ 6 - Thể dục nhịp điệu:: Nắng sớm, bé tập thể dục, dân vũ Gà con. 

- TCVĐ: ném bóng vào rổ, Nhảy bao bố (MT55)  
 

*Tuần 3 

Thứ 2:-HĐCMĐ: Trải nghiệm với ánh nắng mặt trời. TCVĐ: Đứng và giữ thăng bằng 

trong vòng 10s. Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

Thứ 3:- HĐCMĐ: Quan sát cây xanh. TCVĐ: Lộn cầu vồng. Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

MT55, 

MT19 



Thứ 4- HĐCMĐ: Quan sát vườn hoa của trường.TC mèo đuổi chuột. chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

Thứ 5-HĐCMĐ:Quan sát thời tiết buổi sáng.Tc chuyền bóng qua đầu.chơi đồ chơi 

ngoài trời 

Thứ 6-HĐCMĐ: Trải nghiệm với ánh nắng mặt trời. TCVĐ: Đứng và giữ thăng bằng 

trong vòng 10s. Chơi với đồ chơi ngoài trời. (MT19)  
 

Tuần 4: 

T2- Dạo chơi, đọc vè các loại rau- TCVĐ: kéo co-Chơi tự do 

T3- HĐCMĐ: Cho trẻ trải nghiệm chăm sóc vườn rau: nhặt cỏ, tưới nước- TCVĐ: mèo 

đuổi chuột.- Chơi tự do 

T4- HĐCMĐ: quan sát cô gọt quả táo- Chơi trò chơi: gieo hạt- Chơi tự do 

T5: HĐCMĐ: Thí nghiệm sự đổi màu của cây rau cải thảo.- TCVĐ: gắp hạt bỏ giỏ- 

Chơi tự do 

T6- HĐCMĐ: nhặt lá cây phân loại lá và đếm . - TCVĐ: Nhảy bao bố, giao lưu với lớp 

B3.- Chơi tự do   

Hoạt động chơi góc 

* Tuần 1: Góc trọng tâm: Góc xây dựng 

- Xây khu chợ tết. 

- Chuẩn bị: Khối lắp ghép xây dựng các loại, hàng dào, cây xanh, thảm cỏ, thảm hoa, 

ngôi nhà, các đồ dùng ngày tết… 

* Góc nghệ thuật 

+ Tạo hình: Vẽ hoa đào, vẽ hoa mai in và chấm màu tạo các loại hoa bé thích... 

+ CB: giấy A4 tranh mẫu, giấy màu, bút màu, giấy bìa cứng, bìa màu, kim sa, đất nặn, 

bảng khăn lau tay, bút màu, chấm vân tay... 

- Âm nhạc: Hát và vận động các bài hát về ngày tết cổ truyền dân tộc. 

+ CB: Đồ dùng âm nhạc: xắc xô, trống, thanh phách… 

* Góc phân vai: 

- nấu ăn: - Làm bánh giày, làm mâm cơm tất niên... 

- Bán một số loại bánh kẹo ngày tết, Siêu thị ngày tết. 

+ Bác sĩ : Bác sĩ nha khoa... 

MT80, 

MT31, 

MT50 



- CB: Đồ chơi bán hàng, đồ chơi gia đình, nấu ăn: Bát thìa, bếp ga, bột làm bánh giày. 

Các loại rau, củ quả, chanh, đường, các con vật nuôi trong gia đình, áo, mũ bác sỹ… 

* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng: 

- Kỹ năng xúc hạt 

- CB:hạt ,thìa ,bát cho trẻ xúc 

* Góc vận đông: 

Ném bóng vào rổ, chơi với gậy thể dục 

+ CB: Gậy, bóng, rổ. (MT80)  
 

* Tuần 2: 

Góc trọng tâm: Góc phân vai 

- Chơi bán hàng- bán một số cây xanh, bán một số loại hoa 

- Chơi bác sỹ: Tập khám bệnh, kê đơn thuốc, khám răng cho bạn. 

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bán hàng, đồ chơi gia đình, . Các loại rau, củ, quả, các loại quả, 

búp bê, giường, áo, mũ bác sỹ… 

* Góc học tập: 

+ Khám phá: : Tìm hiểu về sự phát triển của cây 

+ Toán: Chơi lô tô, tách, gộp trong phạm vi 5, Làm bài tập theo yêu cầu của cô... 

+ Văn học: Xem tranh thơ, tranh truyện: Tết đang vào nhà, sự tích bánh trưng bánh 

giày, hoa đào, hoa mai, sự tích mùa xuân 

- Chuẩn bị: Cánh các loại hoa, tranh về quá trình nở hoa , giấy A4, màu, kéo, lô 

tô...Tranh thơ, tranh truyện... (MT31)  
 

* Tuần 3: Góc trọng tâm: + Tạo hình: 

-vẽ một số loại hoa ,tô màu bông hoa,xé dán những bông hoa 

CB: Màu, kim xa, đất nặn hồ dán, khay, khăn giấy A4 bút sáp... 

-Góc phân vai 

- Chơi bán hàng- Bán một số loại hoa,đồng tiền,cúc ... 

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bán hàng, các loại hoa,xô,chậu để đựng hoa 

* Góc học tập: 



+ Khám phá: : Tìm hiểu về sự phát triển của cây 

+ Toán: Chơi lô tô, tách, gộp trong phạm vi 4, Làm bài tập theo yêu cầu của cô... 

+ Văn học: Xem tranh thơ, tranh truyện: Tết đang vào nhà, sự tích bánh trưng bánh 

giày, hoa đào, hoa mai, sự tích mùa xuân 

- Chuẩn bị: Cánh các loại hoa, tranh về quá trình nở hoa , giấy A4, màu, kéo, lô 

tô...Tranh thơ, tranh truyện... 

* Góc nghệ thuật: 

+ Âm nhạc: 

Tạo các âm thanh từ các loại hạt, hơi với dụng cụ âm nhạc: trống lắc 

- CB: Dụng cụ âm nhạc: Trống lắc, Hạt 

* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Kỹ năng chải tóc 

- CB: gương,lược dây buộc tóc cho trẻ thực hành 

* Góc vận động: - Thực hiện bài tập với Qủa bông 

( Chuẩn bị: Quả bông…) 

* Góc thiên nhiên: - Chăm sóc cây hoa, chăm sóc các loại rau đã trồng 

(Tưới nước, lau lá, nhổ cỏ cho cây…) 

- Chuẩn bị các cây xanh của lớp, khăn lau lá cây, nước rửa tay cho trẻ, thùng tưới 

nước…  
 

* Tuần 4: 

- Góc xây dựng (Góc trọng tâm). Xây vườn cây ăn quả 

- Góc học tập :Trẻ biết lợi ích của cây xanh đối với con người 

- Góc gia đình: Trẻ biết vắt nước cam, bổ hoa quả 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây,tỉa cây và tưới nước cho cây 

- Góc học tập : sắp sếp chiều cao của 3 đối tượng 

Trẻ thực hiện được 2-3 yêu cầu liên tiếp : biết lấy hình tròn màu đỏ gắn vào bông hoa 

(MT50)   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Cô giới thiệu các món ăn cho trẻ biết lợi ích của các món ăn đối với sức khỏe, biết ăn 

nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng cho cao lớn, thông minh và 

khỏe mạnh. Dạy trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày. 

MT14 



- Cô nhắc nhở trẻ thực hiện thói quen văn minh trong ăn uống: Biết mời cô, mời bạn, 

khi ăn nhai kỹ... 

- Thực hành cách cầm bát, xúc cơm trong giờ ăn, biết cầm thìa bằng tay phải, xúc cơm 

gọn, không làm rơi vãi đổ thức ăn ra bàn, sàn nhà, không ngậm cơm, ăn hết xuất. 

(MT14)   

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- Thứ 2: Vệ sinh. Nêu gương cuối ngày ,trả trẻ. 

- Thứ 3: Hoạt động tại phòng chức năng: phòng âm nhạc: Xúc xắc xúc xẻ, sắp đến tết 

rồi. Chơi TCDG: Kéo cưa lừa xẻ. Nêu gương cuối ngày, vệ sinh trả trẻ. 

- Thứ 5: Làm bài tập trong sách 

LQVCV: chữ h,k ( trang 14,15). Chơi trò chơi: Thi xem ai nhanh. Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh và trả trẻ. 

- Thứ 6: Cô cho trẻ vệ sinh trong và ngoài lớp, đồ dùng. Đọc đồng dao: bác bầu-bác bí 

và nêu gương cuối tuần.  
 

- Tuần 2 

Thứ 2 : 

+ STEAM trồng hành( Tìm hiểu cây hành) 

+ Nêu gương cuối ngày, vệ sinh trả trẻ. 

- Thứ 3: Cho trẻ trồng hành 

+ Nêu gương cuối ngày, vệ sinh, trả trẻ. 

Thứ 4:- Cho trẻ chăm sóc cây hành và ghi kết quả. 

+Nêu gương cuối ngày vệ sinh trả trẻ 

Thứ 5:-cho trẻ hát một số bài hát về mùa xuân,làm quen bài mới 

- Thứ 6: Cho trẻ thuyết trình về cây hành.  
 

Tuần 3 

Thứ 2- Đọc bài đồng dao về quả. 

+ Nêu gương bé ngoan và vệ sinh trả trẻ. 

Thứ 3- Làm bài tập trong sách giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội: sao cậu không chơi 

 



với tớ.  

+ Nêu gương cuối ngày, vệ sinh trả trẻ. 

Thứ 4- Làm bài tập trong sách TCXH: Sao cậu không chơi với tớ; Nêu gương cuối 

tuần; vệ sinh trả trẻ. 

+Nêu gương cuối ngày vệ sinh trả trẻ. 

Thứ 5:-Ôn lại bài học sáng. Đọc bài đồng dao về hoa; Nêu gương cuối ngày, Vệ sinh 

trả trẻ. 

Thứ 6:-Cho trẻ xem video, clip về các lễ hội; Nêu gương cuối tuần, vệ sinh trả trẻ.  
 

Tuần 4 : 

Thứ 2:- Dạy trẻ cách tết các dây. Vệ sinh –trả trẻ. 

Thứ 3:- Nghe truyện: "Cây rau của thỏ út" . Nêu gương cuối ngày. Vệ sinh –trả trẻ. 

Thứ 4:- Trò chơi với chữ cái : h,k. Nêu gương cuối ngày -Vệ sinh –trả trẻ 

Thứ 5:- Làm bài tập trong vở .Cô cùng trẻ vệ sinh lớp học sắp xếp đồ chơi các góc gọn 

gàng. - Vệ sinh- trả trẻ. 

Thứ 6:- Cho trẻ xem video kĩ năng sống . đàm thoại về nội dung của video. Nêu gương 

cuối tuần. Vệ sinh –trả trẻ   

Chủ đề - Sự kiện  Lễ hội mùa xuân  
Cây xanh và môi 

trường sống  
Một số loại hoa  Các loại rau-củ-quả  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 02 lớp B1 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo 

viên thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 01 năm 2025 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền  



Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 
 

 

 


